
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1/2021 

KHỐI MẪU GIÁO LỚN 

Hoạt 

động 

 

Thời gian 

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 
Mục tiêu 

giáo dục 

 

 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ và cho trẻ mặc trang phục phù hợp thời tiết 

chuyển mùa, nhắc nhở trẻ chào cô và ông bà bố mẹ…. 

- Tiếp tục rèn cho trẻ thực hiện đúng các nề nếp: Tự cởi, cất giầy dép, ba lô vào đúng ngăn của mình, 

không dẫm dép vào chiếu, đi cầu thang bám xát vào 2 bên tay vịn, không kéo áo, xô đẩy bạn khi lên 

xuống cầu thang... 

* Thể dục sáng:  
- Khởi động: Đi các kiểu chân, chạy nhanh chạy chậm và về hàng theo nhạc của trường. 

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Các động tác phát triển cơ cổ. 

+ ĐT tay: Tay đưa ra trước - lên cao 

+ ĐT chân: Hai tay chống hông - khuỵu gối 

+ ĐT bụng: Đưa tay lên cao, cúi gập đầu về phía trước 

+ ĐT bật: Bật chụm tách chân 

- Hồi tĩnh: Đưa tay lên cao, đưa sang 2 bên hít thở nhẹ nhàng. 

- Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

Thứ 2,4,6 tập theo nhạc. Thứ 3,5 tập với dụng cụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trò 

chuyện 

 

 
- Cô trò chuyện cùng trẻ về một số loại hoa, quả, các loại cây:  
+ Con biết những loại hoa gì? quả gì? Cây gì? (Trẻ kể tên) 
+ Các loại quả (hoa, rau, cây) có đặc điểm gì? 
- Trò chuyện với trẻ về quá trình lớn lên của cây? 
+ Cây lớn lên là nhờ gì?... 

 

 

 MT 54, 57 



Hoạt 

động 

học 

T2 

LQVH 

Thơ: “Chùm quả ngọt” 

(MT 94) 

 

GDAN 

- VĐTTC: Lá xanh.  

- Nghe: Cây trúc xinh. 

- TC: Hát theo tranh 

(MT 97) 

 

LQVH 

Truyện: “Nhổ củ cải” 
GDAN 

- Ôn hát: “Màu hoa” 

- NDKH: Nghe Hát 

“Vườn cây của ba” 

TC: Ai nhanh nhất 

 

 

MT 94 

97 

T3 

 

KHÁM PHÁ 

Một số loại quả 

 

KHÁM PHÁ 

Quá trình phát triển của 

cây. 

(MT 22) 

 

KHÁM PHÁ 

Một số loại rau 

(MT 21) 

 

KHÁM PHÁ 

Một số loại hoa 

 

MT: 21, 22 

T4 

LQCV 
Làm quen chữ cái 

b,d,đ 

THỂ DỤC 
- VĐCB: Bật sâu 25 -

30cm. 

- VĐ ôn: Lăn bóng bằng 

2 tay và đi theo bóng. 

- TC: Kéo co. 

 

LQCV 
Làm quen chữ cái 

l,m,n 

THỂ DỤC 
- VĐCB: Đứng co 1 

chânvà giữ thăng bằng 

trong 10s. 

- VĐ ôn: Ném và bắt 

bóng bằng 2 tay từ 

khoảng cách xa 4m. 

- TC: Gieo hạt. 

 

 

T5 

LQVT 

Làm quen với thao tác 

đo. 

 

LQVT 

Dạy trẻ đo các đối tượng 

khác nhau bằng 1 đơn vị 

đo. (BT trang 21) 

                LQVT 

Đo dung tích, thể tích 

các vật bằng 1 đơn vị 

đo. 

 

             LQVT 

Sắp xếp theo quy tắc. 

MT 38 

 

 

MT 38 

 

 

T6 

TẠO HÌNH 

Nặn 1 số loại quả 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Vẽ vườn cây ăn quả 

(Đề tài) 

            TẠO HÌNH 

Tạo hình từ lá cây 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Cắt dán hoa 

(Đề tài) 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

- HĐCMĐ: Quan sát thời tiết mùa đông, Vẽ theo ý thích, Đi dạo quanh sân trường, Quan sát cây hoa 

giấy, Quan sát bầu trời, Trò chuyện về trang phục của bé, ,  Thăm quan phòng tập Gim, Quan sát vườn 

rau, , Tạo các chữ cái từ lá, Quan sát vườn hoa, Quan sát khu vui chơi, Tham quan thư viện trường, Thử 

nghiệm trồng cây và tưới nướcTrò chuyện cùng các cô khối MGL, nhặt lá xung quanh sân trường (MT 

91) .Đếm đồ chơi xung quanh sân trường trong phạm vi 8,  Quan sát thời tiết… 

   

MT 91 



- TCVĐ: Cáo và thỏ, Mèo đuổi chuột, Chơi tiếp cờ, Ô tô và chim sẻ, Rồng rắn lên mây, Về đúng nhà, 

Trồng nụ trồng hoa, Kéo co, Ô ăn quan, Lộn cầu vồng, Ai nhanh hơn, trò chơi 1,2,3.. trò chơi Bất 

động... 

- Chơi theo ý thích 

* Giao lưu các khối lớp thứ 3-6. 

 

Hoạt 

động góc 

 

* Góc trọng tâm:  

- Tuần 1- 5: Tạo hình 
+ Nặn, tạo hình từ các loại lá tạo thành cây, hoa 

+ Chuẩn bị: Lá cây, thân cây, keo sữa…. 

- Tuần 2 và 3: Góc bán hàng 
+ Bán các loại hoa, rau củ quả... 

+ Chuẩn bị: các loại hoa rau quả thật.... 

- Tuần 1 và 4: Góc âm nhạc 
+ Biểu diễn văn nghệ chào xuân 

+ Chuẩn bị: đàn, nhạc, dụng cụ âm nhạc, trang phục 

* Góc phân vai: Gia đình, Bán hàng.. 

* Góc văn học:Xem sách truyện có nội dung về nghề, Kể chuyện, đọc thơ theo tranh, đóng kịch 

* Góc chữ cái: Viết , tô các chữ cái l, m, n,  b, d, đ,  các trò chơi…. 

* Góc Âm nhạc: Hát các bài hát về  chào đón năm mới, các bài hát về mùa xuân và các loại cây hoa…. 

*Góc Toán: Đo dung tích, thể tích các vật bằng 1 đơn vị đo, sắp xếp theo quy tắc…. 

* Góc Kỹ năng: Ứng dụng PP Montessori: kỹ năng giữ bút bằng 3 đầu ngón tay tròn lúc các ngón tay 

chuyển động. 

 

 

 

 

 

MT 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

* Nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh: 

- Biết cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc, ....  

- Biết không tự ý uống thuốc. 

- Biết ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt 

cho  sức khoẻ. 

- Ứng dụng PP Montessori: Nuốt thức ăn trong miệng trước khi cắn miếng khác. 

 

 

 

 

 MT 17 



Hoạt 

động 

chiều 

Thứ 2: Hoạt động lao động tập thể  

- Thứ 3: Ôn các bài thơ 

đã học 

- Thứ 4: HD Cố đóng 

mở cửa bằng 2 tay 

- Thứ 5: Thực hiện một 

số quy định ở trường, 

nơi công cộng về an 

toàn. 

+ Sau giờ học về nhà 

ngay, không tự ý đi chơi.  

 

- Thứ 3: Hát các bài hát 

theo chủ đề cây xanh: Lá 

xanh, em yêu cây xanh... 

- Thứ 4: Ôn rửa mặt, rửa 

tay bằng nước ấm... 

- Thứ 5: Ứng dụng PP 

Montessori: Biết xé giấy 

VS 1 cách thích hợp và 

xả nước sau khi đi VS. 

Làm bài tập trang 21 

- Thứ 3: Kể chuyện 

theo tranh câu 

chuyện: cây bắp cải, 

sự tích cây khoai 

lang.... 

- Thứ 4: Ôn các kỹ 

năng đã học 

- Thứ 5: Bù bài  

- Thứ 3: Biểu diễn văn 

nghệ mừng năm mới, nhảy 

các điệu nhảy dân vũ…. 

- Thứ 4: HD trẻ cắt theo 

đường zic zắc...các kỹ 

năng tạo hình 

- Thứ 5: Ứng dụng PP 

Montessori: Cách hỉ mũi   

 

Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan.  

Chủ đề 

sự kiện 
Một số loại cây ăn quả Một số loại cây xanh Một số loại rau 

Một số loại hoa 

 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

............................................................................................................................. ........................................................ 

...................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................. 

............................................................................................................................. .......................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 1/2021 

KHỐI MẪU GIÁO LỚN 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 4/1-8/1) 

Tuần 2 

(Từ ngày 11/1-15/1) 

Tuần 3 

(Từ ngày 18 /1-22/1) 

Tuần 4 

(Từ ngày 25/1-29/1) 

Thứ 2 

LQVH 

Thơ: “Chùm quả ngọt” 

(MT 94) 

 

GDAN 

- VĐTTC: Lá xanh.  

- Nghe: Cây trúc xinh. 

- TC: Hát theo tranh 

(MT 97) 

LQVH 

Truyện: “Nhổ củ cải” 
GDAN 

- Ôn hát: “Màu hoa” 

- NDKH: Nghe Hát “Vườn 

cây của ba” 

- TC: Ai nhanh nhất 

Thứ 3 

 

KHÁM PHÁ 

Một số loại quả 

 

KHÁM PHÁ 

Quá trình phát triển của 

cây. 

(MT 22) 

 

KHÁM PHÁ 

Một số loại rau 

(MT 21) 

 

KHÁM PHÁ 

Một số loại hoa 

Thứ 4 

LQCV 
Làm quen chữ cái 

b,d,đ 

THỂ DỤC 
- VĐCB: Bật sâu 25 -30cm. 

- VĐ ôn: Lăn bóng bằng 2 

tay và đi theo bóng. 

- TC: Kéo co. 

 

LQCV 
Làm quen chữ cái 

l, m, n 

THỂ DỤC 
- VĐCB: Đứng co 1 chânvà 

giữ thăng bằng trong 10s. 

- VĐ ôn: Ném và bắt bóng 

bằng 2 tay từ khoảng cách xa 

4m. 

- TC: Gieo hạt. 

Thứ 5 

LQVT 

Làm quen với thao tác đo. 

 

LQVT 

Dạy trẻ đo các đối tượng 

khác nhau bằng 1 đơn vị 

đo. (BT trang 21) 

                LQVT 

Đo dung tích, thể tích các 

vật bằng 1 đơn vị đo. 

 

LQVT 

Sắp xếp theo quy tắc. 

(MT 38) 

 

Thứ 6 

TẠO HÌNH 

Nặn 1 số loại quả 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Vẽ vườn cây ăn quả 

(Đề tài) 

            TẠO HÌNH 

Tạo hình từ lá cây 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Cắt dán hoa 

(Đề tài) 

 


